
Phụ lục

DANH SÁCH HỘ DÂN THAM GIA  DỰ ÁN HỖ TRỢ LIÊN KẾT THEO CHUỖI GIÁ TRỊ -
 CHĂN NUÔI BÒ CÁI GIỐNG LAI ZEBU SINH SẢN

Thuộc Tiểu DA1 DA3: Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Phước Giang năm 2025
(Kèm theo Quyết định số  1120/QĐ-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2025 của Chủ tịch UBND xã Phước Giang) 

STT Họ và tên Địa chỉ

Đối tượng

Ghi chú
Nghèo Cận nghèo Mới thoát

nghèo
Khác

(*)

1 Nguyễn Văn Mẹo Long Bàn Bắc X

2 Nguyễn Đình Vũ Long Bàn Bắc X

3 Trần Thắng Long Bàn Bắc X

4 Lê Thị Thạnh Long Bàn Bắc X

5 Lương Thị Nhàn (Tuấn ) Long Bàn Bắc X GĐ liệt sĩ

6 Nguyễn Ngọc Giảng Xóm 6 - LBN X

7 Hồ Y La (Chủ hộ: Hồ Phượng) Xóm 4 – LBN X

8 Lê Thị Tẩn Xóm 7 – LBN X

9 Phạm Thị Anh Xóm 15B – TPB X

10 Nguyễn Ngọc Mẫn Xóm 12 – TPB X

11 Nguyễn Thị Quyên (Lại) Xóm 14 - TPB X GĐ liệt sĩ

12 Ngô Thị Cúc Xóm 8B – TPN X

13 Nguyễn Tấn Minh Xóm 8A – TPN X

14 Nguyễn Tấn Luận Xóm 9 – TPN X BTXH

15 Phạm Thị Quới Xóm 10 - TPN X

16 Nguyễn Thị Kim Liên Xóm 8A – TPN X

17 Nguyễn Hoài Nhân (Danh) Xóm 10 – TPN X BTXH

18 Trần Thị Hương Tân Lập X
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19 Nguyễn Đăng Thới Tân Lập X

20 Nguyễn Mỹ Tân Lập X

21 Tiêu Thị Cẩm Đông Tân Lập X

22 Đinh Thị Lan Tân Lập X

23 Nguyễn Đăng Thức Đông Trúc Lâm X

24 Trần Ngọc Anh Đông Trúc Lâm X

25 Nguyễn Văn Minh Đông Trúc Lâm X

26 Nguyễn Tấn Hồng Đông Trúc Lâm X

27 Bùi Thị Công Phước Lâm X

28 Huỳnh Thị Thoại Phước Lâm X

29 Đinh Quốc Sự Phước Lâm X

30 Nguyễn Văn Đoàn Phước Lâm X

31 Nguyễn Văn Trịnh Nghĩa Lâm X (GĐ liệt sĩ)

32 La Văn Thông Nghĩa Lâm X

33 Nguyễn Thị Xuân Khanh Nghĩa Lâm X

34 Trương Thị Thi Bình Thành X

35 Hồ Thanh Phương Bình Thành X

36 Lê Thị Thuý Hồng Bình Thành X Gia đình có công

37 Nguyễn Tấn Hùng Đồng Vinh X

38 Phạm Văn Công Đồng Vinh X

39 Đỗ Thuận Đồng Vinh X

40 Nguyễn Chế (Nguyễn Năm) Kim Thành Thượng X

41 Phạm Thị Tý Kim Thành Thượng X

STT Họ và tên Địa chỉ

Đối tượng

Ghi chú
Nghèo Cận nghèo Mới thoát

nghèo
Khác

(*)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



42 Võ Thị Chánh Kim Thành Thượng X BTXH

43 Hồ Đường An Tân X

44 Nguyễn Thị Kim Trinh An Tân X

45 Nguyễn Thị Xuân An Tân X

46 Trần Thị Bân An Định X

47 Ngô Thị Thanh Tuyền An Định X

48 Trần Thị Phụng An Định X

49 Trần Thị Sáu An Định X

50 Nguyễn Thị Khoa An Phước X

51 Phạm Thị Thảo Đông An Phước X

52 Nguyễn Thị Đồng An Phước X Vợ liệt sĩ

53 Nguyễn Văn Bình An Phước X

54 Nguyễn Văn Lộc An Phước X

55 Đinh Hải Trung Mỹ X

56 Đinh Đào Trung Mỹ X

57 Đinh Văn Lang Trung Mỹ X

58 Nguyễn Thị Kim Quyên Trung Mỹ X

59 Thi Văn Thận Trung Mỹ X

60 Lê Hải Trung Mỹ X
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